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THO DẠY LAM I)A li. 


I Mai-inẽn (lang Ilmò' thanh-nlùtn, (1) 

( 1 1 ú t huê nghiên ngọc sãn-sàng án-llio ; 

j Dỏm thu King-lạng nlnr từ, (2) 

I liuõ mòi ruọu CMC, gió (lua (lờn iluiycn 
I Lặng ngliu liíuig lịu.in liòng luiũui, (3) 
t liêng thiêu liêng (lịch hùn hỏn nhịp-nhang ; 

j Nglií hay pliài nhớ tirìrng nliióu, 

I uât tình lâm lúc dỏi diéu tà chơi. 

I 0’ dời cho biôl sụ đời, 

Ị tc gia ây trước, trị người ày sau ; (4) 

I Chánh lãm đôi chứ làm đáu, (õ) 

Ị khăng-khăng lạc (lạ mựa háu chút sai; 
j Lo trong huĩin-nú (tỏi lời, 

\ cùng lời lluinli-vôn một vìii lúc hay ; (G) 
ị Xua so cò-truyỹn còn nay, 

I gia-lìnli ai (lc khác gi hon ai? 

( Gam câu cám sai hòa hai, (7) 

I trám năm loan phụng, lâu (lài ái-iin. (tS; 

I Té gia mọi lùn phâr.-irấu, 

1 khuyên nàng lạc (li) àn-em một hai ; 

( Cang lời lua khá ghi lời, 

I 'mui hu dề một trò caời vó sau, 

I Dó-lho' ừ vói nii; cha, 

I cliu-chua chiìng-cliii ng nhũng là àii-clioi ; 


( l » Mui hicn (= liiiut mau l.inliá Iigiiiii Iiií'-Ii cõ ki:‘n-*\.ậl hoa mai I.VIina I|(JÍ. 
.iathOy lá ghỳ dc sách-vó - , \iiú mục. 

(2) Mưi thu —trâng thanh gió ni.il, lạng như lừ- giày trái. 

( 3 ) Ọuúìi liUỊ/cn =z lá dừ'11-sỉíu. 

(•I) Tí’ Ị/ỉu hỏi sách dại-học tiCn tứ /ri yũt = sủ a nhã . 

ta) Chun h tuin = (chánh kì lam..) — sua lũng cliụ chánli. ( hai-hoC) 

(lj) ỉỉiÙHh~f/cn — (lioạc huùn-nũ ca cún ùng Dạng-Hnình-Trung?) 

(7) Cúm-Siỉt hùn hơi (= dũ‘11 cám dini $.u liừa iilcm) =: chi Vi.-(:liiiii£ liõa-lúo. 
(Chu thí htto hự Ị, nh U' cớ Siứ CỚIHI — 'Ọ chóng llùa-liidp llhu*kll;(\ liùugdờu- 
sàl (lớn -cá III. 

houu-Ịihụiự/ chi lá vạ ( i.oan trù láng ngũ sác liũu nhan) li eng ngũ âm. 
("( hựai [<hụng, ma cung một loai. 'l'hn I<hụ uhn !(>(/ U-Ịth ụtnj chi th.iil nyitu) — 
vơ cliứna vi như* chim loan chim |>Iụijụ.' sánh dôi 

DDPK: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk 


— 4 


( Song CÒI) cliua bièt sự' đời, 

\ dà lam đạo cà (lâu nguòi dù (làu? 

( Yiộc lam ừm-ihận iruóc sau, 

1 Irăm dióu vọn-vê mới háu kliòi c!u‘: ; 

I Khi gió sàn) lúc đèn khuya, 

( plùũ giò ihco V, pliài nghe theo lòi ; 
ị Mình da gà hán cho nguôi, 

\ cò' ai này phât chang chơi ốâu-li) ; 
ị Tính diên-đào, nêt sai-ngoa, (1) 

1 những ngu*ò'i thè ây thỏi đa hơn chi ? 
ị Kinh-thi có chú", vu qui, (2) 

1 đạo lam dâu phài nghi k\Jhổt (jừr, (3) 

ị Thìn-lòng thờ kính mẹ cha, 

( Irièu khạng mộ tỉnh mới là gái khôn ; (4} 
í Lhm-sao cho đặng tiêng đón, 

( làm-sao la chú* đức lừng mới hay, (5) 

í Mười hai ben nước rùi may, (6) 

( hiền-vinh chó' phụ, khó nghèo chứ suy. 
ị Còn la những \ỈỘQ-xicớng tùy, (7) 

I kêu thì bièl dạ, gọi thì bict thưa -, 

( Trăm điều thuận dói tínlụưa, 

1 báu trùn ong tluíng phài lừa mới xong; (8) 
ị Quen nha mạ, lạ nha chóng, (9) 

I việc ngoai chưa bièl, viộc trong chu a tu ừng ; 
\ Yi-dáti khỏn-khéo trăm dirờng, 

I mặc người dạy— bào mỏi đưừiìg mỏi theo; 


(1) Điiỉn-dúo lá xuôi ngưực, = ngang dọc. Sai lự/oa là sái láo ; = dòi-lrá. 

(2) Vu <JUĨ (chi lừ vu qui...) là Ve nhít chổng. 

(3) nghi ki thắt gia. Cũng trong Kinh-tlii. 

(4) TriỂu khan mộ tinh là sứni viếng lòi thảm ; S(hn tổú hói lliăm ngủ cỏ an 
giác không, cliiéu l.ại coi cha me ăn có đưẹrc có ngon miệng hay không? 

(5) Dxcc /ùng lã lú' (lúc tam lùng. 

(G) 12 hen nưóc — lã 12 bậc con-lrai dừn-òng sai phàm khác nhau, có sang 
có hùn, có giàu có khó.. .cũng như trong 12 dịa chi ; may dậu nhằm hèn trong thì 
sưứng, lúi cặm sào noi hòn dục lliì cục. Mã rúl lại thì có hai hèn. là hèn dục 
vái hỗn trong. 

(7) Xướng tùy lũ phu xướng phụ tùy = chóng kliièn VỌ' theo ; 

(8) Háu tròn ống tháng., lã nưoaylheo ùng tháng, lán theo háu tròn, bỏ bé 
nào cũng llico. 

(9) Quen tiltả mạ mạ là m.1 là mẹ; ỏ' Iiliã mẹ mình mình quen lliuộc, mà 

mứi ve nlũ chúng thì chưa quen còn họ-ngọ'. . . . 
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í Thi IV 11”: Chu óe-chư ớc dào I ỊCV, (I) 

( SIIY ra (răm nôi, nùi nào (tặng nôn ■’ 

\ llủ lã gọi (tâng (làu liión, 

I /i’ (ịit; nội trự tho IU)!'I! iliì chung ; (*2.) 

\ Thr-gian Iiguòi nói chàng không: 

> 1 'Ii’mi nguôi kirin en’., chiu chổng kiòin con; 
I Ái -ân trước (tii vuõng-irùn, 

1 ravỊỊ-thưimg li ỌM cìạti liêng ilón vú sau ; (3) 

I IIi* là mỏi việc moi chiu, 

I lilỉO (lâu chứ iliáy chúng yêu niii lòn ; 

\ Việc chi chỏng có giận-hừn, 

I s IU rổi la SŨ nguỏn-cơn thưa-uinli ; 

I Ví (láu (tá (tòn lối mình, 

I la lua cài tánlĩ, ai itànli hòn lâu ' 

I ÌSÒU mà tliầl-lậl co -cáu, (4) 

I làm người nóng-nàv lũ ỡảu khó ngờ; 

1 Có khi lình, có khi say, 

/ Ịihài lừa Iheo ý cho lày người-la ; 

1 CluT râng: lò (Ị ui. tr hòa. (5) 
ì kinh quyên cho hiôl, lliàt-giá mói lliànli ; (tỉ) 
i Khá lua llico lliicp lựa vành, (7) 

I khuyên chóng gáng-gồ học-hònh hom mai ; 


l I ) Ch ư õc-ch uõr. (lào ỊỊCU — (= dào chi I/CII-Ị/CU , chxcớc-ch xcâc ìả hoa...— 
CÚXJ dào chxrng Ihổ-thd (nhxiôí-ĩx/tuól), rũ'-rũ‘ thừa hoa...,) chi hạng con-gái 
vỉra tuùi lừ V chung... 

ựì) Tổ (/iu 11ỘI trọ-.... = sihi nhà giúp Irotìg cho vọn Irinrc sau. 

(- 3 ) Cang-thxcòng... là đạo tam cung, (lúc ngũ thic&ĩXQ. 

(h C'J-c;m lá áo CO' áo cầu — mà lục lại lìiy nghĩa là irì-lrò, khô- lùng. 
lô) LỈ tị nì xe hòa lã lù chì dụxug hòa vi gxti = Lù dụng sụ* liòa là qui — . 

(li) Kinh (ỊXIỊ/ÓI lã chciỊỉ kinh, vói dũng (lùng) ọugcn — gi ù' cliác mội mục, 
(lùng dô’ <111.1 buùi. 

(7) ... Ị.ụn lành lã vành ||I*Ì|) liòn phái llieu lùm uùn méo |ili;\i ihco méo; 
chỉ vự nlm-hũu chúng phái Iiglu: then Iiliir VỌ’ ngirừi kia ù' tlô’i cliicn-quùc 
noi mrúc 'lú cú IIIỘI Iigiròi (l.liih XR, chc lụng theo háu Vùu-lír llù hó'11-hõ' |:V V 
hun vinh. Yọlhày chúng lain-vậy l.í\ lùm mál-cú. Chúng Vc llù VỌ' (lõi (lé mã di 
khùng chịu ú*— Chúng hùi vì rá' nào, Ihì VỌ' nói Ycn-tứ YÚc-giạc nhú lurn mình, 
mã làm IỊI 1 .II 1 lunng lurúc Tú (lanh hiên Ihiôn-liạ; nay mình di làm lòi llieo háu 

ma lnVii-lió* viii-màng lliỉ bụng ininli yên no i liòn-hạ không Cii chi cao 

Chúng hòn lẠp-rC-n sủ a y-lú' tũnli-mH lại. Yùi-ltV thày nó khác láuh-nì-l di, lày 
lam lạ mã i:áị, thì I 1 Ó lày sir lltiụl mã llura. Yùn-tú khen IIÓ lã ngicòá Itiôl súa 
nnríli hrii làu \ i II ( lm hun đui Ịilni phong clm \ọ lá viụxxg/ihụ lá lìirl (lay chúng. 
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\ Khuyên đirng tliam sủc tham thi, 
ị iliam bé nrợu hạc chúng cu òi nguôi chẽ : 
í Gia-cỏng tính-sảt dé-hué, (i) 
ị năm canh (lòn sách nn.ra hổ chúi khuây; 

l Có câu bái lu vinh qui, (2) 

( tám stc nin học , cộp k) lliành danh ■ (3) 

Ị Khuyên chỏng chú' dạ đinli-ninh, 

1 khác cún QÌ(t-nỹhiệp mặc mình sừa-saug ; (i) 

( Đá sanh ra phận yèm mang, 

'{ phài rèn liòl-chánl) mh ngăn lòng là ; (5) 
ị Mọ chóng ây cúng mọ ta, 
ị duyên trời đa định dạo nha phài chăm ; 

ị Tua dò hiền ái nguồn ân, 

I chú’ lình chú’ hiêu phìii cân cho đóng ; 
j Việc tràm năm dỗ một ngay, 

( nén l)U’ ò' sò, dờ hay lại mình ; (G) 

( E khi sóng gió bât bình, 

1 lá nóng ngan làp, tàm kình nồi hơi ì (7) 

E khi quen nôi buông' lời, 
trăm ngan đè một licng cirời vó sau } (8) 

\ Lỗi-lảm minh phài ờ đâu? 
ị liêng dón gia dir, song d.àu chàng vừa ; 
ị Dáu không gắng-vó trọng thừ, 

I lùng phu lỗi đạo tiêng thừa mụ gia ; 

'\ Ở cho trẽn kính (luới hòa, 

I đìrng lòng khinh-dc ai nùi chang thu ong? 


(t) Tính sál — là xcm-xéL — 

Dé-hní — lã dác-díu, diu-dùc. 

(2) Tinh (jUĨ bái lả — Phép khi (li ihi dậu lúi vua hau áo mão cho ví: lùm lè 
ông bà clia-mc; vì nhỉr âm đức mã làm nên ; nôn phái làm lò ày Iĩù cám 0 *n. 

(3) Túm sù". = Tun thúy học hổi, kịp thìíó' VCII danh — lù lìm tháy nùi 

học, dặng sau gập thì ra thi (lậu lãm quan \ inh-liièu suông llùn, lại vạng-lũ 
tông môn. 

(4) Khác cún gia nghiệp — = (láng siống nghiệp nhã. Vạ- phái khuyên chóng 
dù việc nhà cho niìnli coi iity mã va (ti liọc-hànti mã lập lliòn cho nôn. 

(5) Ticl-cluinh — lá giũ' liòl-hạnh ngán lùng là -vạy. 

((’.) Sự' nin lnrcó sò 0' Iriri, mã sự' hay diV lã lại noi Iinnli — 

(7) La inìuh làm có' cho giận- (lũ’, như- khi gió nòi, liu sà 11 hân him lòn l.ìy 
hoi nòi lòn trù ng lũn vậy 

13) lloặc khi quen linh nói lliì vụt nói mà lò-làng, (le tiòllg lại chúng hru- 
Iruycn mà ciriri dứi kia qua dừi nọ. 
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\ Ngiròi có cùm luyct sưong, 
ì (lạo làm (làu phai cán-quyín chó' sai ; 
i Vân an tinh thiỳn hòm mai, (1) 

I quạt nùng đỉip lạnh chó' nài khó-khăn ; 

\ Quàn hao trăm việc nhọc-nhỉin, 
ì thú c khuya dậy sóm ân -cán cho (ỊUCU ; 

I Khi tòi lùa khi tát đòn, 
ỉ khi háu khi hạ, ày bèn có la •, 

Ị Làm (làu phài trọng mụ gia, (2; 

I phài kiêng ỏng chú mới là (lảu khôn ; 
í Không nhớ tnrớc cúng nhứ sau, 

) xem trong gia-sự dề háu toan lo ; 

í Lạ chi ỏng chú mụ 0 ? (3) 

1 nhiéu điều ganh vặt đỏi-co lé thường ; 
í Trên cung-kính dirới thuận-nhu òng, 

I nứ nào bón dạ chàng tlnrơng đèn minh? 
i Ta tua QỈử một lòng lành, 

Ị mặc ai đoi trấng làm xanh thề nao ; 

i Mặc ai ăn-nói xỏn-xao, 

Ị nhúng người thể ây nghĩ vào làm chi 'ì 

Ị Chạy voi chàng xâu mặt gì, 

Ị ngtrời phài cho biốt, người hay cho lường ; 

i Thê-gian SỊT ày đá thirờng, 

Ị làm dàu phai chịu mọi đường xól-xa; 

I Phép dâu chong có binh ta? 

1 phòng quen xương thịt ruột-ra chóng sao? 

í Cậu cò chú bác thàp cao, 

Ị la hay kính sợ lé nào ghét la? 

I báu mà cưới thiêp vé nha, 
ì nó là vai dưới, ta là vai trên ; 

\ l)ề mà sai-khiên cúng nên, 

I ta hay thương nó, nó bèn sợ ta ; 


(1) /'■«« unliith thiện — Trong ]’■ «1.1 \ phép lAm con phái vãn an tinh thiện , 
ngliĩ.t-lá S'Vm-niai ló i hói cha me nội (tòm có an giàc hav-khôug, chiêu lòi lại 
dèu 1 1 1*1 i lliãiii cha mẹ có ngon án không ; coi dó án dó Iiùng có hạp cha mạ 
hay không. 

(2) Hù làm dàn thì phái kinh mẹ climig (hìi-gia) liêng P.ìiiị: t.goài hnykênlànụi. 

(3) Mụ u, lá hà cô — 
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Ị Chai-chiu con vịt con ga, 

I rộng (ìung Ihê-sựdạo nha mó'l nôn; 

I Mựa dưng cìru lây tính glien, 

I dộng II: à vò llúmg ai Ivlicn ló gi í’ 

I Làm ngirùi hièl nghĩ hiêt suy, 

1 biét yêu hièi (làu hiC-t VI hièl khôn ; 
j Cliánli nhà trưóc chánh quỏ-môn, (1) 

( (lờn-l)à phài gi ũ' phép-khuon dòn-hà ; 

Ị Pao-nhicu nô-hộc trong nha, 

I hỗ khi ngói dửng vào ra giứ-gìn ; 

Ị Dá phàn có phận sang hèn, 
ị bày sai àn nói nó quen ỈÍL lòn ; 
i CluV rang: thọ ihọ bất thán, (2) 
ị phép xưa.dá có chua phân trong ngoài; 

\ Tòi-tăm ai de biêi ai? 

Ị có di dèn-UVa sáng ngòi sẽ di. 
ị Hẻ khi có viộc-vàn chi, 

/ canh nao cúng phai cỏ khi ra đường; 
ị ' Đi cho dạn-dĩ nhu người, 

Ị đièm-đang không (lám buông lừi chọc la ; 

( Hoặc khi có khách dền nhà, 

I khuyên dưng cuò'i-cợt vậỵ-mà chằng nén ; 
ị Cho lường đặng kè sang hèn, 

Ị kính người quyền-quí, ý bèn mới song; 

Ị Người phụng chạ ké loan chung, 
ị vào ra những khách quún-hóng chứa-ohati (3) 
\ Khá lua lánh chôn licn-dàng, 

Ị chang nén qua lại ngồn -ngang Iriróc ngư ời ; 

( Rưọu Irh an-lrí có nơi, 

( tiệc váy tàn-khách, có người dái-dưa ; 
i Phận mình lo-láng viộc nhà, 

/ có khách dàn-bỉì vậy mới ticp-nghinh; 


(ỉ) Ọuẻ-môn c. lá huổng-thc, cứa Imúng. 

(2) Thọ (họ bất thần lã trao chịu clùmg nôn gán. 1’híp (lạy con-trai con-g.ii 
khi có dưa cho nhau h.-ụ-lá gio' lay ra mã lày thì chàng nân (lụng lay nhau. 

(3) Khách tịitũ Ii-ỉión;/ lã nhũ ng khácli lịch-sir lír-lr. 

1‘hụny chạ loan chuntỊ, dãy chi nnli em lụn NUiit nhập hùi càm, iln dám 
nám (lứ 
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\ Gi càu: hiu nuhi trà khuynh, I) 

I ó (lùi la Ịtlùii cho minh \iụe (lòi, 

\ càn lời ngõ II -ngứ chảng cliol, 

I ngọc tì (lẻ chuôi, ló' lừi khó trau ; '1 ) 

( 0 cho bièi vi ộc Iruúc sau, 

I ỉi:> M ]'«• cúng, kinh, hạn (làu cũng vì : 

( Có cung-kinh, cõlc-nghi, 

I lam nguôi lua pliài cliãu-lrì cho cùng ; 

\ I.Ịch mình lú c thị lịch chóng, 

I 0 cho có lliú' cứ dung lii-bàng ; (3) 
l Hoặc khi giỏ-kị tỏng-đàng, 
i sam-sanh lè-vậl ughiõm-lrang chlnh-lú ; 

\ Gang còng thúc-thôi đêm khuya, 

I xem trong gia-sụ’ mựa hồ sól-sai ; 
f Cỏ bàn có kè cliơn lay. 

( mình lua sai biêu dọn bay tru óc sau ; 

\ Vịộc mình ai (lè biêt đàu, 

I Ịiliài lường thăng dâu mới háu khôi hao. 

Ị Viộc làm cần-lhận vi-hào, 

I SỤ’ thành tà I hậu ló nào lại không? 

I 0' cho kính lliuộn trong lòng, 

1 SỌ' lù' nhtr sanh, sự" vong như lỏn ; (-4) 

( Trước là chỏi-lôi tông-mỏn, 

\ Sau ra lại (iặng tiêng đón hiền-YÌnh ; 

I Hiên trung hai chứ giũ' mình, 

I Iiliúl tin vạn tlùinli, gia-đạo li (Tì nôn; (5) 

j Nơi (linh-liui (6), chon phò-phuờng, 
í bán-buỏn la pliùi Iheo đường bán-lmỏn ; 


(1) TÙM tmhi trà hiniyiili li ruụu t!.í\ (rù 

ựỉ) Tliáy Nam-dung là liọc-lrÌM'iti" Khùng-liV liáiiir lạ|) lliO' bạch~<juc rùnq: 

tìạch-guc chi (liàn thin/tìỊỊ khá ma, ngũ vgòỉì cludicmbàl khá ra = ngọc 

bạch-gục chưng ril còn khá mải, lõũ ta chirntỊ cô vit chứng khá lảm — 

(3) l)’chu <ú tliir-lụ' có (linig-nghi. 

Ui-bãng 1.1 no-ilú, là ilủ diúu. 

(t) Thò h í-chểl Iihic ihì/ké sõng,tliìrkc miit nh ir Iigưừi hà g còn vậy. 

(3) iXhứt lin rạn thánh r. một «ỉi-*u liu Itii mọi sụ- nụu. 

(li) Dinh-hỉu — 1.1 lịch-sự thị-lhióiig — 
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ị Khá lua hc hcợnci liĩùnlì hón, (I) 

í suy (làng bỏn-lợi trăm bú thiệt ho II • 

I mựa lic tin kè nguời-dưng, 

t. biì’t là có thật cùng chăng nglic lòi ; 

\ Ăn con) tròi, nòng ntróc tròi, 

I lliô-gian ai dè hơn ai (tâu là? 

í Người đời bát quá nlur la, 

Ị (láu ràng cúng lạ, sau l!\ cũng quen ; 

( lỉé là bắl-chuớc thì nôn, 

1 con khỉ có ticn hay múa lựa ta ; 

* • » 

ị Miễn cho chú' dạ thiệt-lhà, 

Ị há rầng ngoan-ngưực mới lii gái khôn p 
i Mua cân gia bán cân non, 

Ị nguời xua the ây cỏ còn rày dâu? 

1 Chi hang ăn íl no lâu, 

Ị lường thăng tráó đàu ma giàu hơn ai? 
i Giàu sang cúng bời vì trời, 

Ị chó' tham ti ớn bạc bò rời ngái nhàn ; 

Ị 0' cho liiêl việc phong-lrần, 
ị lụa-là sô-nhiẻu lập-loh cìri canh j 
Người thanh bĩit luận đổ thanh, 
rách mà khéo vá hơn lành vụng may j 
( Phòng-vi luyện-tập đèm ;)gàỵ, (2) 
ị clilĩig biùt tua học cho tay người-ta ; 

\ Phòng khi tu'-dụng việc nha, 
ị mâl cõng lại phài chạy ra mướn người ; 
i Cho vay dặt nợ mây nơi, 

( một vừa hai phai miễn lời thì thôi ; 

1 Mựa đìrng chười-mấng réo-kẻu, 

/ bẩt nợ đèn ngói lại dọn cơm 13 ; 

I Cú nhơn trời cúng tlurơng mà, 

I ờ lanh gặp phước lụa la tụng kinh ; 

I Mày người ác-nghiộp a-bành, (3) 

Ị lợi tua trước mật, hại đành sau lưng; 


(t) Ttr lượng /iùmIị hòn — = lo-liộu buòi tròi chiên lui — Tối lại thì coi sò- 
sáclk lại cho biòt liri lù lln; não. 

(2) Phòng vi — lù trong huồng trong màn — 

(3) /íc-ngìáệp a-hàti/i — (= thói dư làm ngang). 
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I Sụ- đời niit‘11 (lộng (lù ng-dtrng, 

• muôn cho kliòi lụi xin (lùng lòng tham ; 
l I la \ ăn mà chàng hay làm, 

I cùa I ròi (lim (lặng riêng cam mộl minh 'ị 
\ Ta hay giũ (liing lúng lánh, 

I phu óc san ;‘i (liịng đồ (lánh cho con ; 

í Có con mói nôi quõ-mỏn, (1) 

I mày lòi Imàn-giáo em còn nhớ khùng 
Ị Mây mu a (2) (1 ù ng nỉ vào lòng, 

I riêng mình lua Ị) hài ngãn-phòng cũ -kiêng ; 
I khuyên đùng dũng lộoh ngói nghicng, 

I cây cao chó dên, mieu thiêng chơ vào ; 

Ị Tay chon chó' vịn trên cao, 

1 gập-ghónh chớ huức, giỏng ao chớ gán; 

I Mật hung tiêng clir dị-kỳ, 

I inắl thì chó' ngó, lai thì chớ nghe ; 
ị Dùng lliam nhúng vật chanh clma, 

Ị đá kiêng vật héo, lại chừa vật cay; 

ị Năng làm lác-xac cang hay, 

I khuyên đừng lây-lài ngù ngày mà quen ; 

Ị Dirng làm việc nặng chàng nén, 

I (tùng lo việc khó ma phiên lòng ta; 

1 Khuyên (lùng cuòi-cọt ngãm-nga 
I khuyên dùng nóng-này ma la giận-hòn ; 

Ị Ta háy giũ' chánh nhu* sơn, 

I sanh con at dạng tài hơn nguôi lliuòng; 

Ị Dù kỳ chỉn thủng cuu-mang, 

/ ăn-cliơi thong-lhà gió dàng khai hoa; (3) 

1 Trời sanh tròi phài (luững la, 

^ chàng biêt thì có niỵ-ba bào-rãn ; 


(t) ỌuỂ mòn coi lnrứ’C náy — ch! 1.1 cún huúng — 

(-) •'/'!.'/ num — I hui>- xun sun HU-ÓV Sỡ 1.1 Trico Iig-viroiiị; di choi vói ngU'0'i 
rõng-ngọc, 10 n l.ti chò lùiuli-lii Cio-duờ-ng, vun lh;ụ cú huc mảy (len hay lừ*- 
h‘r IiOii trô i, lliì Imi 1 òng-ngọc Iiiũy ấy là khi gi ? Toiig-ngụe llui n. vì liùn-v (rong 
liuy lẽn choi ihi nỉlm ngũ tru*.» thấy 1 ngu-iri ihán-nũ' lỏi nói xin (lùng cái vui 
cho vun. \ lia liõn-viroiig phái lõng h<‘iị m.íy ó' dò II ; llú nàng nói mình lã ihíín- 
mrưmíi Du-so ii Ii.íy, sóm làm niiìy lối lôm num. hèn mùy imrn chỉ Insự lrai- 

( 3 ) hhui /lOd — lã khi (lú con sù lùng llù lã nhirhoadèii kì nó Iiứ trò ra. 
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ị Sanh rói luy ró lé thường, 

* song mà còn háy nliiéti dường khó-kliĩin ; 
ị llù là vật lạ (tìrng ân, 

Ị cùng mùi chua Ngọl ý dùng có tham ; 

Ị Thuòc-thong trị huyôl thè dàm, 
ị phòng đặng chín tlỉáng sừa-đang tnỏng-hinh ; 
I Dừn-ba minh pliài giũ' mình, 

\ non ngay non tháng chú" linh phài rân ; 
ị Kiêng mây lánh gió ba trăng, 
í chứ nên vàt-và lãng-xăng ngoài (lưong ; 
ị Nuôi con khôn-khó mọi đuờng, 
l biền lió lai-láng dỏ lường cỏng-pliu ? 

Ị Kè lìr biỗt hú dôn l)ò, 

/ biètđi biêt chạy nhứng lo trong lòng; 

( Chứ cho dòm giêng tầm sòng, 

( choi cày chơi còi át lỏng vào minh ; 

\ Nhò tli\ ta dỏ ta danh, 

I lớn thi ta dạy cho thành phép-khuỏn ; 

I Kèo mà tánh-khí liiòng-tuỏng, 
ì phòng td UI tròn giọp sửa vuông đặng nào? 

Ị KhiêỘNnh trừng kè tháp người cao, 

( chớ. che theo thói ra vho xung-xăng ; 

Ị Trai lua cho học nghề văn, 

I gái lua cho học theo-nghì nĩr công ; 
i Thò-gian đá đặng tiêng dón, 

I từ màu hiêu từ vầng son kém gì? 

\ Khuyên nbng suy-nglú trước sau, 
i nhớ lây đe háu mb dạy con ta ; 
i llỗ loai anh-én nguyệt- hoa, (I) 

/ càm nghiêm (lặng turớc, dạo nhà .mói nén ; 
í Kcn thì pliài kén (làu hiên, 
ì gái tìm rè thào viíy diivên Châu-Trán • (1) 


(I) .lììh én nguyệt hou — chim vón auli lá một COI) trũng mỹl con mãi chi Mr 
gái. 

(I) Cliúu-írÚH liọ Cliìiu liọTrán ừ một lãng vói nliau, lại châu Tù' liuyộn 
e.ò-ịilmug; HiinVn.iỊ kòl Mii-gia vó i Iilinu. kliniig Im im Iiọ khác ; Iiùn duyên 
cìtâu-t rún lã chi nghĩa vọ chúng. 
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I Ngirõi (lóii I;i 1 1 tụ ( »101115 v ^' n » 

I ràng ironỊỊ phõp-lac dạy rãn 1 1 0' 11 nguôi ; 

\ Kicm noi khũn-khúo lól đời, 

I kicm noi Irong n II óc, kiêm nơi luiọl nha ; 
i Tham vì chú -nghía licng la, 

I khó m'a khó sạch, rách ma rách Ihơm ; 

1 Vòn dà nghĩa lliiòl lình Ihânụ 
I chàng o a thật -đícli lnTu lủm cùng nàng ; 

I Dùng lam mội truyện kĩ-càng, (I) 

I (tẻ klii ihong-lhà ihanh-nhbn ca choi ; 

1 Tru ức là cho biêt sự đòi, 

/ sau là cho biôl đặng ngirời Ihl-clumg ; (2,1 
1 Khuyên nàng thuộc lây làm lòng, 

I kẽ răng chon lóc (lề phòng lam (lãn : 

Ị Việc nhà ai dỗ biíỉl dâu, 

I Ihơ làm một triiygn dè háu coi chơi ; 



CHUNG. 


(I) ỈCĨ-cany làgiíiig*iu'M là luẠt-|ilii’|i lliú'-ló'[> — 

1 ' 2 ) . . Syicùìttn chu uy |j ngưOigiù I II 111 limVc sau 
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